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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN 2 

Tuần 30 – Đề A 

 

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm : 

1. Nối ( theo mẫu ) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nối ( theo mẫu ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đúng ghi Đ , sai ghi S : 

Cột cờ trong sân cao 

Chiều dài lớp học 

Chiều dài bảng đen 

Chiều dài sân bóng 

3m 

10m 

80m 

8m 

Quãng đường 

Hà Nội- Sơn Tây dài 

Cây cầu dài 

Cây dừa cao 

Bút chì dài 

Bác Xuân cao 

Bạn An cao 167 cm 42 km 

15 cm 123 m 

95 cm 6cm 
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a) 2 m = 20 cm … e) 40 cm = 4 dm… 

b) 2 m = 20 dm … g) 40 cm = 4 m… 

c) 3 dm = 30 mm… h) 50 mm = 5 dm… 

d) 3 dm = 30 cm… i) 50 mm = 5 cm… 

 

Phần 2 . Học sinh trình bày bài làm : 

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 3 m = … dm b) 20 dm = … m 

     5m = … dm     60 dm = … m 

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 2 cm = … mm b) 50 mm = … cm 

     4 cm = … mm     90 mm = … cm 

6. Tính : 

a) 36m + 28 m = … 18 mm + 7 mm = … 

b) 42 m – 24 m = … 35 mm – 9 mm = … 

c) 4 km x 6 = … 5 km x 8 = … 

d) 32 km : 4 = … 45 km : 5 = … 

7. Tấm vải xanh dài 18 m , tấm vải hoa dài hơn tấm vải xanh là 7m . Hỏi tấm vải 

hoa dài bao nhiêu mét ? 

Bài giải 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 
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8. Viết số thích hợp vào ô trống : 

 

23 m -  = 15 m 

23 m -  = 8 m 

 

9. Tính : 

3 m – 2 dm = ……….. 

 = ……….. 

 

  


